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DANH SÁCH 

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN  ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số 3866 /QĐ-UBND ngày  27  tháng  8  năm 2022 

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
__________________________________ __________________________________________ 

 

I. Tập thể: 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Giáo xứ Vũng Tàu, Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

2  Giáo xứ Bãi Dâu, Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

3  Giáo xứ Sao Mai, Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

4  Giáo xứ Bến Đá, Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

5  Giáo xứ Trung Đồng, phường Rạch Dừa Thành phố Vũng Tàu 

6  Giáo xứ Nam Đồng phường Rạch Dừa Thành phố Vũng Tàu 

7  Giáo xứ Phước Thành, Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

8  Giáo xứ Nam Bình, Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

9  Dòng Phao Lô Vũng Tàu, Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

10  Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Thành phố Vũng Tàu 

11  Dòng Đa Minh, phường Rạch Dừa Thành phố Vũng Tàu 

12  Ban Canitas Giáo xứ Nam Đồng, phường Rạch Dừa  Thành phố Vũng Tàu 
 

II. Cá nhân:  

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Ông Trần Ngọc Thành 
Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Vũng Tàu, 

Phường 1, thành phố Vũng Tàu 

2  Ông Nguyễn Huy Hòa 
Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Bãi Dâu, 

Phường 5, thành phố Vũng Tàu 

3  Ông Vũ Văn Cư 

Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Tân Châu, 

Phường 7, thành phố Vũng Tàu 

4  Ông Nguyễn Văn Thành 
Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Hải Xuân, 

Phường 12, thành phố Vũng Tàu 

5  Ông Nguyễn Hoàng Chung 
Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Hải Xuân, 

phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

6  Ông Ngô Bác Ái 

Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Nam Đồng, 

phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

7  Ông Đào Đình Phán 

Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Trung Đồng, 

phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 



8  Ông Nguyễn Văn Hoan 
Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Đông Xuyên, 

phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

9  Ông Nguyễn Sáng 

Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Thủy Giang, 

phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

10  Ông Nguyễn Mạnh Thắng 

Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Hải An, 

phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng 

Tàu 

11  Bà 
 

Cao Thị Hường  
Phó Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Bến Đá, 

Phường 5, thành phố Vũng Tàu 

12  Ông Đỗ Ngọc Bá 
Phó ngoại Ban hành giáo Giáo xứ Sao Mai, 

Phường 5, thành phố Vũng Tàu 

13  Bà Bùi Thị Hồng 
Ban hành giáo Giáo xứ Phước Thành, Phường 

12, thành phố Vũng Tàu 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 12 Tập thể         x      900.000 đ    =  10.800.000 đồng 

- 13 Cá nhân        x      450.000 đ    =    5.850.000 đồng 

 

                                       Tổng cộng:  16.650.000 đồng 

                         (Mười sáu triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng)./. 
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